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TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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CÔNG KHAI VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO NĂM 2025 

(Ngành Giáo dục Mầm non) 
 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở giáo dục:  

Tên giao dịch: Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn 

Tên giao dịch quốc tế: Lang Son College of  Education 

2. Địa chỉ:  

Trụ sở chính của trường: Số 09, đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: 0205.3812.182 

Cơ sở 2: Số 148, đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

Website: Lce.edu.vn.  Email: cdsplangson@moet.edu.vn 

3. Loại hình của cơ sở giáo dục: Trường công lập 

4. Khối ngành đào tạo giáo viên 

- Tên ngành: Giáo dục Mầm non   - Mã ngành: 51140201 

- Hình thức đào tạo: Chính quy  - Trình độ: Cao đẳng 

- Quy mô đào tạo năm học 2024-2025: 163 sinh viên, trong đó tính cả bảo lưu:  

+ Năm thứ nhất: 80 + Năm thứ hai: 41  + Năm thứ ba: 42. 

II. CÔNG KHAI CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM 

NON 

1. Chương trình đào tạo (Quyết định số 389/QĐ-CĐSP ngày 11/8/2023 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về việc Ban hành Chương trình 

đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non) 

Đường link công khai: https://lce.edu.vn/389-qd-11-8-2023-ban-hanh-chuong-

trinh-dao-tao-trinh-do-cao-dang-nganh-gdmn/ 

2. Công khai cơ sở vật chất năm 2025 (Biểu 01) 

3. Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý (Biểu 02) 

4. Báo cáo tình việc làm của sinh viên ngành Giáo dục Mầm non hệ cao 

đẳng tốt nghiệp năm 2024 

Đường link công khai: https://lce.edu.vn/49-bc-bao-cao-ve-tinh-hinh-viec-

lam-cua-sinh-vien-nganh-giao-duc-mam-non-he-cao-dang-tot-nghiep-nam-2024/ 
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5. Kế hoạch tuyển sinh năm 2025  

Đường link công khai: https://lce.edu.vn/254-kh-cdsp-ke-hoach-cong-tac-

tuyen-sinh-cao-dang-nganh-giao-duc-mam-non-nam-2025/ 

 

 

 

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 6 năm 2025 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phùng Quý Sơn 

https://lce.edu.vn/254-kh-cdsp-ke-hoach-cong-tac-tuyen-sinh-cao-dang-nganh-giao-duc-mam-non-nam-2025/
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           SỞ GD&ĐT LẠNG SƠN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM 2025 

 

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

Thống kế số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá: 

- Tổng diện tích đất của Trường (ha): 4.56 ha 

- Số chỗ ở ký túc xã sinh viên: 960 chỗ ở 

- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường 

tính trên một sinh viên chính quy: 

TT Loại phòng Số lượng 
Diện tích sàn 

xây dựng (m2) 

1 

Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, 

phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, 

phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo 

78 3412 

1.1  Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 2 705 

1.2 Phòng học từ 100 – 200 chỗ 1 150 

1.3 Phòng học từ 50 – 100 chỗ 43 2500 

1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ 12 392 

1.5. Số phòng học đa phương tiện 1 70 

1.6 
Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng 

viên của cơ sở đào tạo 
39 858 

2 Thư viện, trung tâm học liệu 1 339 

3 
Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực 

nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập 
8 416 

Tổng 185 8842 

 

Biểu 01 
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SỞ GD&ĐT LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ THAM GIA GIẢNG DẠY 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON 

Danh sách giảng viên toàn thời gian tính đến ngày 09/01/2025: 50 giảng viên 

(Đại học: 13 GV; Thạc sĩ: 35; Tiến sĩ: 02). 

STT Họ và tên 

Trình độ 

chuyên 

môn  

Chuyên môn đào tạo 
Ngành tham gia 

giảng dạy 

1 Lý Thị Hương Thạc sĩ Giáo dục Mầm  non 
Giáo dục Mầm 

non 

2 Lưu Thị Minh Huyền Đại học Giáo dục Mầm  non 
Giáo dục Mầm 

non 

3 Trần Thị Hiền Thạc sĩ Giáo dục Mầm non 
Giáo dục Mầm 

non 

4 Nguyễn Thị Hòa Đại học Giáo dục Mầm non 
Giáo dục Mầm 

non 

5 Lô Mai Lan Thạc sĩ Giáo dục mầm non 
Giáo dục Mầm 

non 

6 Lê Thị Minh Thi Tiến sĩ Giáo dục 
Giáo dục Mầm 

non 

7 Đinh Thị Tình Thạc sĩ Giáo dục học 
Giáo dục Mầm 

non 

8 Dương Anh Tuân Thạc sĩ Giáo dục học 
Giáo dục Mầm 

non 

9 Hà Kim Toản Thạc sĩ Giáo dục học 
Giáo dục Mầm 

non 

10 Nguyễn Văn Quý Thạc sĩ Khoa học giáo dục 
Giáo dục Mầm 

non 

11 Lê Thị Thanh Hương Thạc sĩ 
Khoa học xã hội nhân 

văn ngôn ngữ anh 

Giáo dục Mầm 

non 

12 Tô Lan Anh Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 
Giáo dục Mầm 

non 

13 Hà Thị Thanh Huyền Đại học Sư phạm Tiếng Anh 
Giáo dục Mầm 

non 

14 Nguyễn Các Tâm Đại học Sư phạm Tiếng Anh 
Giáo dục Mầm 

non 

15 Chu Thị Điềm Đại học 
Sư phạm TDTT, 

GDTC 

Giáo dục Mầm 

non 

16 Nguyễn Tuấn Trung Đại học 
Sư phạm TDTT, 

GDTC 

Giáo dục Mầm 

non 

17 Tạ Thị Thu Hằng Thạc sĩ 
Lí luận và lịch sử giáo 

dục học 

Giáo dục Mầm 

non 

18 Hoàng Thu Phương Thạc sĩ 
Lí luận và phương 

pháp dạy học giáo dục 

Giáo dục Mầm 

non 

Biểu 02 
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chính trị 

19 
Hoàng Thị Thanh 

Thủy 
Thạc sĩ 

Lí luận và phương 

pháp dạy học giáo dục 

chính trị 

Giáo dục Mầm 

non 

20 Nguyễn Minh Tâm Thạc sĩ Triết học 
Giáo dục Mầm 

non 

21 Đàm Minh Việt Thạc sĩ Triết học 
Giáo dục Mầm 

non 

22 Đào Cẩm Vân Thạc sĩ Triết học 
Giáo dục Mầm 

non 

23 Vi Văn Hưng Đại học Sáng tác âm nhạc 
Giáo dục Mầm 

non 

24 Nguyễn Thị Thu Thảo Thạc sĩ Tâm lý học 
Giáo dục Mầm 

non 

25 
Nguyễn Thị Phương 

Loan 
Thạc sĩ Tâm lý học 

Giáo dục Mầm 

non 

26 Hoàng Văn Cán Thạc sĩ 
Luật Dân sự và Luật 

Tố tụng dân sự 

Giáo dục Mầm 

non 

27 Vũ Thị Thu Hằng Thạc sĩ 
Lí luận và phương 

pháp dạy học sinh học 

Giáo dục Mầm 

non 

28 Nguyễn Văn Tân Thạc sĩ 
Lí luận và PPDH Âm 

nhạc 

Giáo dục Mầm 

non 

29 Nguyễn Quốc  Khánh Đại học Sư phạm Âm nhạc 
Giáo dục Mầm 

non 

30 Trần Ngọc Quý Thạc sĩ Biên đạo múa 
Giáo dục Mầm 

non 

31 Mông Thị Vân Anh Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam 
Giáo dục Mầm 

non 

32 Hoàng Thu Thủy Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam 
Giáo dục Mầm 

non 

33 Hoàng Văn Điểm Đại học Mỹ thuật 
Giáo dục Mầm 

non 

34 Cao Thanh Sơn Thạc sĩ 
Mỹ thuật tạo hình đồ 

họa 

Giáo dục Mầm 

non 

35 Hoàng Thị Bích Diệp Thạc sĩ Văn học nước ngoài 
Giáo dục Mầm 

non 

36 Bế Diệu Hồng Thạc sĩ 
Ngôn ngữ và văn hóa 

Việt Nam 

Giáo dục Mầm 

non 

37 Phùng Quý Sơn Tiến sĩ Ngữ văn 
Giáo dục Mầm 

non 

38 Nhữ Thị Thu Hằng Thạc sĩ Khoa học máy tính 
Giáo dục Mầm 

non 

39 Vi Hồng Thắm Thạc sĩ Khoa học máy tính 
Giáo dục Mầm 

non 

40 Bùi Ngọc Hà Thạc sĩ Toán giải tích 
Giáo dục Mầm 

non 

41 Nguyễn Thế Dương Thạc sĩ Toán học Giáo dục Mầm 
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non 

42 Hoàng Kim Thúy Thạc sĩ Quản lý giáo dục 
Giáo dục Mầm 

non 

43 Hoàng Thị Hường Thạc sĩ Quản lý giáo dục 
Giáo dục Mầm 

non 

44 
Dương Thị Phương 

Liên 
Thạc sĩ Quản lý giáo dục 

Giáo dục Mầm 

non 

45 Triệu Minh Thùy Thạc sĩ Văn học dân gian 
Giáo dục Mầm 

non 

46 Trần Thị Thu  Đại học 
Đại học sư phạm Âm 

nhạc 

Giáo dục Mầm 

non 

47 Lộc Bích Lan Đại học Huấn luyện múa 
Giáo dục Mầm 

non 

48 Đỗ Thị Lê Thạc sĩ Sư phạm Âm nhạc 
Giáo dục Mầm 

non 

49 Mai Thị Bính Thạc sĩ Khoa học máy tính 
Giáo dục Mầm 

non 

50 Nguyễn Thị Lan Hằng Đại học Sư phạm Tiếng Anh 
Giáo dục Mầm 

non 
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